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PIEM TIN

Xudt khdu gao Thai Lan nira
dau nam 2026 giam 18,81%
xubng 3,28 triéu tan, tuy
nhién nudc nay van duy tri
muc tiéu xuit khau 7 triéu
tan cho ca nam;

Trong 7 thang dau nam
2026, Campuchia xuat khau
hon 707.000 tan gao, dat
kim ngach 415,12 triéu USD
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Dién bién gia gao 5% tam cua Thai Lan, An P6 va Viét Nam

Trong tuan tir 03/07/2026 - 07/07/2026, gid gao 5% tam cla Thai Lan ting, trong khi An D6

va Viét Nam khéng déi so vadi tuan trudc.

e Gid gao 5% tam cla Thai Lan dat 458 USD/tan, tang 8 USD/tan so vdi tuan trudc, do cac
d6i tdc mua gao clia Thai Lan & khu vuc chadu A nhu Singapore va Malaysia dang tiép tuc

mua hang;

* Gi4 gao do 5% tam ctia An DO dat 361 USD/tan, khong ddi so véi tuan trude, gia tang do
lo ngai clia ngudi mua vé ngudn cung gao c6 thé bi anh hudng do El Nino;
* Gia gao 5% tdm cua Viét Nam dat 440 USD/téan, khéng d6i so vdi tuan trudc, do nhu cau

dang & muc thap. [1]

Thai Lan

Xuat khau gao ctia Thai Lan trong 6 thang
dau nam 2026 dat 3,28 triéu tan, giam
18,81% so vdi cung ky nam trudc, véi kim
ngach hon 1,911 ty USD. Cuc Ngoai
thuong Thai Lan cho biét nguyén nhan
chinh 1a ngudn cung gao thé gi¢i doi dao
lam gia tang canh tranh vé gia, trong khi
chi phi sdn xudt, van chuyén va nang
lugng tai Thai Lan & mirc cao. Xung dot tai
Trung Dong cling lam gian doan xuat khau
gao sang Iraq ké tir thang 3/2026.

Vé co cdu xudt khau gao c@a Thai Lan 6
thang dau nam 2026, xuat khau gao trang
dat 1,51 triéu tan, chiém 46,03%; xuat
khdu gao Hom Mali dat 0,81 triéu tan,
chiém 24,67%; xuat khau gao do6 dat 0,61
triéu tan, chiém 18,69%.

Mac du xudt khdu gidm, Chinh pha Thai
Lan van gitr muc tiéu 7 triéu tan cho ca
nam 2026, thap hon 15% so v&i muc 8,3
triéu tan nam 2025. Co quan quan ly ky
vong nguy cd han han do El Nifio c6 thé
khi€n mét s6 nudc tang nhap khau dé bao
dam an ninh luong thyc. Thai Lan dang
md& rong thi trudng sang Malaysia,
Philippines, Nam Phi, Cong hoa Dan chu
Congo va Mozambique, dong thai thac day
dam phan ban gao theo hinh thdrc Chinh
pht v&i Chinh pht véi phia Trung Quéc. [2]

& ISPAE AGRE S

Campuchia

Trong 7 thang dau nam 2026, Campuchia
da xuat khau haon 707.000 tan gao, thu vé
415,12 triéu USD, tang 68% vé lugng va
34,3% vé gia tri so v&i cung ky nam trudc.
Theo Lién doan Gao Campuchia, Lién minh
chau Au (EU) tiép tuc 13 thi trudng I6n nhéat
vé gia tri, nhap khau 207.157 tan, dat kim
ngach hon 156,45 triéu USD. Thi trudng
Trung Qudc nhap khau 174.930 tan, dat
103,31 triéu USD; trong khi thj trudng
ASEAN nhap khdu 266.300 tan, dat 102,84
triéu USD. Campuchia cling xudt khau
59.084 tan gao, dat 52,52 triéu USD sang
25 thj truong khac, trong dé cé cac nudc
chau Phi va Trung Bong.

Gao thom tiép tuc chiém ty trong I&n nhat
trong cg cdu xudt khau cda nudc nay, dat
59,23% téng khéi lugng; ti€p theo la gao
trang vdéi 23,66%, gao tam chiém 13,7%,
gao do chiém 1,93%, gao hitu co 1,28% va
cac loai khac chiém 0,2%. Bén canh gao,
Campuchia con xuat khau hon 3 triéu tan
[Ua trong giai doan thang 1-7/2026, vdi gia
tri udc dat 665,7 trieu USD. Nudc nay dang
ti€p tuc mé& réng thi truong, trong dé cé
Philippines. Ngay 04/08/2026, BO trudng
B N6ng nghiép Campuchia da lam viéc
vdi Don Fernando Grains Inc., mdt doanh
nghiép nhap khau gao 1&n cta Philippines,
dé trao déi kha nang tang xuat khau sang
thi truong nay. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho
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Philippines

Philippines cho biét sé& khong tam dung
nhap khau gao trong nam 2026 do lo ngai
hién tugng El Nifio manh trong nam nay
c6 thé lam gidm san lugng lda nodi dia
khoang 750.000 tan, lam tang nguy co
thi€u nguon cung trudc vy thu hoach mua
khé dau ndam 2027. Nam 2025, nhu cau
gao cla nudc nay dat 13,57 triéu tan, cao
hon ngudén cung trong nudc 12,40 triéu
tan. Vi vay, Chinh phd dat muc tiéu duy tri
du trt & mic du lon trude vu thu hoach
ti€p theo. Quyét dinh nay khac v&i nam
2025, khi Philippines tam dirng nhap khau
tlr thang 9 dén thang 12 dé ho tro gia lua
trong nudc trong vu thu hoach chinh.

Tinh dén ngay 03/08/2026, Philippines da
nhap khau 3,3 triéu tdn gao. D& han ché
tac dong cla nhap khau déi véi nong dan
trong nudc, Chinh phd nudc nay yéu cau
Co quan Luong thuc Qudc gia Philippines
(NFA) thu mua 500.000 tan lda trong vu
mua mua nam nay. Viéc Philippines ti€p
tuc nhap khau ciing thuan lgi hon cho cac
doanh nghiép Viét Nam dam phan hop
dong giao hang cudi nam, trong dé nhu
cau déi vaoi gao thom Viét Nam van 6n
dinh. Trong 7 thang dau nam, Viét Nam
xudt khau 5,5 triéu tan gao, dat kim ngach
2,64 ty USD; Philippines chiém 45% tong
lugng xudt khau, tiép theo la Trung Quéc
19,1% va Ghana 9,6%. [4]

& ISPAE AGRE ¥

An Do

Téng cong ty Luong thuc An Do (FCI) da
xuat kho khoadng 4,4 triéu tan gao nham
giam lugng ton kho va nang hiéu qua
quan ly dy trlr. Theo chinh sach hién
hanh, Chinh phd An D& duy tri luong gao
du trtr & murc khoang 40% cao hon dinh
muc bat bubc; phan vuot qua mdc can
thiét nay c6 thé dugc xuat kho dé phan
phéi cho cac muc dich khac. Lugng du trir
cla FCl tdng manh sau nhiéu nam san
lugng dat muc cao, kéo theo chi phi luu
kho va xtr ly Ién. Viéc gidm lugng gao
trong kho dugc ky vong giup ha chi phi
bado quan va s& dung nguon du trlt nha
nudc hiéu qua hon.

Lugng gao nay dugc phan phdi cho cac
chuong trinh phuc lgi, ban ra thi truong,
xudt khau va san xuat ethanol. Dong thdi,
Chinh phd van duy tri dd ngudn gao cho
Hé thong Phan phoi Céng cong (PDS) va
cac nghia vu bao dam an ninh luong thuc.
Viéc kiém soat ton kho & muirc phu hgp
gilp han ché tich Ity qua mudec trong khi
van dap ang yéu cau du trir. Trong bai
cdnh An B tiép tuc ghi nhan cac vu lua
dat san lugng cao, quan ly hiéu qua lugng
gao du thira dugc xem la can thiét dé can
bang muc tiéu an ninh luong thuc, gidm
chi phi luu kho va nang hiéu qua st dung
du trlr nha nudc. [5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua



10/08/2026 |B&o cao sb 31/2026 BAO CAO TUAN

= THI TRUONG TRONG NU'GC
DIEM TIN '

e Trong 6 thang dau niam Dién bién gia lda trung binh tai BBSCL
2026, Viét Nam nhap khau 7,900
khodng 2,785 triéu tan laa e
gao, tri gid 0,8 ty USD, giam
14,53% vé lugng;
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e Can Tho s& cdp ma sé vung Ngudn: AGREINFOS téng hap

trong cho dién tich thuéc bé
an 1 triéu ha laa chat
lwrong cao; riéng nam 2026,
quy mo trién khai vao
khoang 76.000 ha; Trong tuan tir ngay 03/07/2026 - 07/07/2026, gia lua
kho Jasmine tang, trong khi IR50404 va OM6976
giam so vdi tuan trudc.

e Gia IGa Jasmine (kho) trung binh tai mot s6 tinh
PBSCL dat mdrc 7.500 VNb/kg, tang 100 VNB/kg
so vdi tuan trudc.

e Gia lua IR50404 (khd) trung binh tai mot s6 tinh
DBSCL dat 7.040 VND/kg, gidm 40 VND/kg so vdi
tuan trudc.

e Gia lta OM6976 (khd) tru giam 200 VNDB/kg so
véi tuan trudce. [1]

Dién bién gia gao trong nuéc

e Tay Ninh da thu hoach
28.235 ha lua Heé - Thu 2026,
nang suat dat 72,7 ta/ha; gia
nhiéu giéng lua tang 700-
1.100 VND/kg so vdi thang
trudc.

< I S p AE < Hé thong thong tin thj truong cho
AGRE\L INFOUO mot sé nganh hang néng san chién lugc - gao, ca phé va rau qud
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Tinh hinh nhap khau gao
Trong 6 thang dau nam 2026, Viét Nam
nhap khau khoang 2,785 triéu tan lda gao
cac loai, v&i kim ngach 0,8 ty USD, giam
14,53% vé lugng so vdéi cung ky nam 2025.
Lugng nhap khdu gidm trong béi canh dau
ra xudt khidu gao nhirng thang dau nam
gap kho khan, trong khi vu Béng - Xuan
2025/26 dat san lugng tét, lam gidm nhu
cau b6 sung ngudn cung tlr bén ngoai. DU
gidm so vGi cung ky, quy md nhap khau
cla Viét Nam van & muc I&n. Viét Nam
hién la nudc nhap khdu gao 16n thr hai
thé gidi sau Philippines, trong khi Trung
Qubc dung th&r ba véi khodng 1,6 triéu
tan.

Nguon cung lta gao cho Viét Nam chu yéu
dén tr Campuchia, An D6, Lao, Théi Lan
va Myanmar. Trong dé, Campuchia la
nguon cung I&n nhat, véi khoang 2,3 triéu
tan lda trong nira dau nam, giam gan 17%
so véi cung ky nam 2025 va chiém phan
I&n téng lugng nhap khau. Viéc nhap khau
lGa gao nham bé sung ngudn nguyén liéu
cho hoat déng ché bién va thuong mai
trong nudc. Tuy nhién, trong nhirng thdoi
diém thj trudong tiéu thu cham, lugng
nhap khiu I6n cling c6 thé tao thém ap
lyc doi v&i hoat dong thu mua lda cda
ndng dan trong nudc. [2]

& ISPAE AGREY

Thanh pho Hué

Trong vu Hé - Thu 2026, TP. Hué gieo cay
khoang 25.008 ha lda, hién cac tra dau
dang tré bong, mét sé dién tich khac & giai
doan lam dong. Thai tiét nang néng xen ké
mua déng, d6 4m cao dang tao diéu kién
cho nhiéu d6i tugng sau bénh phat sinh.
Tai phudng Kim Tra, sau cudn |4 nhd xuat
hién & giai doan budm véi mat dé 1-2
con/m?, bénh khé van gay hai cuc bo trén
rudng gieo sa day, cung vdi nhén gié va
chuét. Tai phudng Phong Dién, moét s6
dién tich ghi nhan ty 1é hat Iép vang 10-
20%, lién quan dén nhén gié, nam bénh va
vi khuan gay hai trén bong.

Theo Chi cuc Tréng trot va Bao vé thuc vat
TP. Hué, chudt dang gay hai khoang 375
ha, véi ty 1& pho bién 3-5%, c6 noi 10%;
bénh khd van xuat hién trén khoadng 157
ha, ty 1& phé bién 5-10%, c6 noi 20%.
Nganh chuyén mon yéu cau tang cuong
kiém tra déng rudng, chi st dung thudc
khi sau bénh dat ngudng phong tru va
thuc hién nguyén tac “4 dang”. Nong dan
cling dugc khuyén cao gilr nudc tir giai
doan lam dong dén tr6 chin, thdo can
trudc thu hoach khoang 7 ngay, déng thoi
ap dung quan ly dich hai téng hgp dé han
ché thiét hai va bao vé nang suat. [3]

Heé thong thong tin thj truong cho

mét s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qua
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Can Tho

TP. Can Tha sé trién khai cdp ma sé vung
trong lUa cho cac dién tich tham gia Bé an
phat trién bén virng 1 triéu ha lda chét
lugng cao, phat thai thap gan vdi tang
trudng xanh vang Bong bang séng Clu
Long, nham tang tinh minh bach, truy xuat
ngudn géc va quan ly chat lugng. Noéng
dan sé cap nhat nhat ky va dir liéu san
xudt dé té6 hop tac, hop tac xa tong hop,
kiém tra; nganh néng nghiép dinh hudng
quan ly ma sé vung trong trén nén tang
s6. Pén nay, Dé an da dugc trién khai tai
65 xd, phudng, véi 171 t6 hgp tac, hgp tac
xa tham gia, quy mé trén 170.800 ha; riéng
dién tich thyc hién trong nam 2026
khodng 76.000 ha.

Tai HTX Kién Thanh, viéc 4p dung quy trinh
cUa Bé an gilp giam 42% lugng giéng gieo
sa, tuong duong khoang 59 kg/ha, tiét
kiém khoang 760.000 VND/ha va giam 2
lan phun thu6c bao vé thuc vat trong mot
vu. Nang suét van dat 7,87 tdn/ha; téng chi
phi san xudt gidm khodng 3,5 triéu
VND/ha, qua dé lgi nhuan cla néng dan
tang thém khodng 7,2 triéu VNB/ha so Vi
mo& hinh d6i chirng. Cac bén lién quan
cing nhan manh vai tro clia hgp tac xa
trong t6 chirc vang nguyén liéu, ap dung
co gidi hoa, chuyén d6i s6 va két ndi
doanh nghiép thu mua, ché bién, xuat
khau. [4]

@ ISPAE AGRE

Tay Ninh

Trong vu He - Thu 2026, Tay Ninh gieo
trong 267.119 ha lta, dat 98,03% ké hoach
va tang 1,6% so vd&i cung ky nam trudc.
Pén ngay 21/07/2026, toan tinh da thu
hoach 28.235 ha, nang suat binh quan udc
72,7 ta/ha, san lugng khodng 205.275 tan.
Tai cac vung san xuat trong diém nhu Tan
Hung, Hung Dbién va Vinh Chau, gid nhiéu
giong lUa tang 700-1.100 VNDB/kg so Vdi
thang trudc. Lua Bai Thom 8 va OM18
dugc thu mua & mirc 7.300-7.600 VND/kg;
OM5451 dat 6.800-7.100 VNDB/kg; IR50404
& muc 6.100-6.400 VND/kg; nép IR4625
dat 7.000-7.200 VND/kg. Nho nang suat
on dinh va gid ban cao hon, Igi nhuén cta
néng dan dat khodng 10-20 triéu VNB/ha.

Song song vd&i thu hoach, cac dia phuong
vung Boéng Thap Mudi dang ra soat, gia c6
dé bao va hé théng thiy lgi dé han ché rai
ro trong mua mua IG. Riéng xa Tan Hung
gieo 7.243 ha lda He - Thu, da thu hoach
gan 900 ha va du kién hoan thanh toan b6
trudc ngay 20/08/2026. D6i v&i vu Thu -
Dong, tinh da xudng giong 26.943 ha, chu
yéu tai cac khu vuc go cao, it chju anh
hudng cla I0; cac dia phuong dugc yéu
cau khong xuong giong tai khu vuc ngoai
dé bao hodc noi chua bao ddm an toan.
(5]

Heé thong thong tin thj truong cho
mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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Nguon tham khao quoc té

[1]:https://www.brecorder.com/news/40433650/
asia-rice-india-prices-near-10-month-high-on-
supply-concerns

[2]:https://www.nationthailand.com/business/ec
onomy/40069438

[3]:https://en.vietnamplus.vn/cambodia-earns-
415-mlin-usd-from-rice-exports-in-seven-
months-post349610.vnp

[4]:https://e.vnexpress.net/news/business/econ
omy/philippines-not-to-halt-rice-imports-amid-
shortage-fears-5105612.html

[5]:https://www.bigmint.co/insights/detail/fci-

offloads-surplus-rice-improve-stock-
management-carrying-costs-776565

@ ISPAE AGRES e

Nguon tham khao trong nuéc
[1]: Cong tac vién tai DBSCL
[2]:https://thanhnien.vn/viet-nam-chi-gan-1-ti-
usd-nhap-khau-lua-gao-nhieu-hay-it-

185260806120720704.htm

[3]:https://mae.gov.vn/bam-dong-bao-ve-lua-he-
thu-22484.htm

[4]:https://danviet.vn/can-tho-se-cap-ma-so-vung-
trong-lua-trong-de-an-1-trieu-ha-d1449043.html

[5]:https://baotintuc.vn/kinh-te/tay-ninh-day-

nhanh-thu-hoach-lua-he-thu-chu-dong-bao-ve-
san-xuat-mua-mua-lu-20260807202631195.htm

Heé thong thong tin thj truong cho

mat s6 nganh hang néng sén chién luoc - gao, ca phé va rau qud
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PHU LUC: GIA LUA GAO TAI MOT SO PIA PHUONG TRONG TUAN

s Thay d6i so véi
- Gia tuan nay . .
Mat hang Tinh (VND/kg) tuan trudc
& (VND/kg)
Can Tho N/A N/A
Laa Jasmine
(kho)
Pong Thap (Tién Giang cii) 7500 +100
Can Tho 7400 0
Laa IR50404 " A ~
(khd) Can Tho (Hau Giang cii) 7500 -300
bong Thap (Tién Giang cii) 6500 0
Can Tho (Hau Giang cii) 8500 -100
Lda OM6906 " ;
(khd) bong Thap 7400 0
Vinh Long (Tra Vinh cii) 6900 -500
K . . Heé théng thdng tin thj truong cho
E" I S pAE AGRE : mot s6 nganh hang néng sdn chién lugc - gao, ca phé va rau qud

DON VI THUC HIEN:

TRUNG TAM THONG TIN VA DICH VU NONG NGHIEP VA MOI TRUONG
Dia chi: 16. Thuy Khué, Tay H6, Ha Noi

Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn



	Philippines sẽ không tạm dừng nhập khẩu gạo năm 2026 trong bối cảnh El Niño có thể làm giảm khoảng 750.000 tấn sản lượng lúa nội địa;
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	BÁO CÁO TUẦN
	Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam
	Trong tuần từ 03/07/2026 - 07/07/2026, giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng, trong khi Ấn Độ và Việt Nam không đổi so với tuần trước.
	Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 458 USD/tấn, tăng 8 USD/tấn so với tuần trước, do các đối tác mua gạo của Thái Lan ở khu vực châu Á như Singapore và Malaysia đang tiếp tục mua hàng;
	Giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ đạt 361 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, giá tăng do lo ngại của người mua về nguồn cung gạo có thể bị ảnh hưởng do El Nino;
	Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 440 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do nhu cầu đang ở mức thấp. [1]

	Thái Lan
	Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3,28 triệu tấn, giảm 18,81% so với cùng kỳ năm trước, với kim ngạch hơn 1,911 tỷ USD. Cục Ngoại thương Thái Lan cho biết nguyên nhân chính là nguồn cung gạo thế giới dồi dào làm gia tăng cạnh tranh về giá, trong khi chi phí sản xuất, vận chuyển và năng lượng tại Thái Lan ở mức cao. Xung đột tại Trung Đông cũng làm gián đoạn xuất khẩu gạo sang Iraq kể từ tháng 3/2026.
	Về cơ cấu xuất khẩu gạo của Thái Lan 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo trắng đạt 1,51 triệu tấn, chiếm 46,03%; xuất khẩu gạo Hom Mali đạt 0,81 triệu tấn, chiếm 24,67%; xuất khẩu gạo đồ đạt 0,61 triệu tấn, chiếm 18,69%.
	Mặc dù xuất khẩu giảm, Chính phủ Thái Lan vẫn giữ mục tiêu 7 triệu tấn cho cả năm 2026, thấp hơn 15% so với mức 8,3 triệu tấn năm 2025. Cơ quan quản lý kỳ vọng nguy cơ hạn hán do El Niño có thể khiến một số nước tăng nhập khẩu để bảo đảm an ninh lương thực. Thái Lan đang mở rộng thị trường sang Malaysia, Philippines, Nam Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Mozambique, đồng thời thúc đẩy đàm phán bán gạo theo hình thức Chính phủ với Chính phủ với phía Trung Quốc. [2]

	Campuchia
	Trong 7 tháng đầu năm 2026, Campuchia  đã xuất khẩu hơn 707.000 tấn gạo, thu về 415,12 triệu USD, tăng 68% về lượng và 34,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo Liên đoàn Gạo Campuchia, Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục là thị trường lớn nhất về giá trị, nhập khẩu 207.157 tấn, đạt kim ngạch hơn 156,45 triệu USD. Thị trường Trung Quốc nhập khẩu 174.930 tấn, đạt 103,31 triệu USD; trong khi thị trường ASEAN nhập khẩu 266.300 tấn, đạt 102,84 triệu USD. Campuchia cũng xuất khẩu 59.084 tấn gạo, đạt 52,52 triệu USD sang 25 thị trường khác, trong đó có các nước châu Phi và Trung Đông.
	Gạo thơm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu của nước này, đạt 59,23% tổng khối lượng; tiếp theo là gạo trắng với 23,66%, gạo tấm chiếm 13,7%, gạo đồ chiếm 1,93%, gạo hữu cơ 1,28% và các loại khác chiếm 0,2%. Bên cạnh gạo, Campuchia còn xuất khẩu hơn 3 triệu tấn lúa trong giai đoạn tháng 1–7/2026, với giá trị ước đạt 665,7 triệu USD. Nước này đang tiếp tục mở rộng thị trường, trong đó có Philippines. Ngày 04/08/2026, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Campuchia đã làm việc với Don Fernando Grains Inc., một doanh nghiệp nhập khẩu gạo lớn của Philippines, để trao đổi khả năng tăng xuất khẩu sang thị trường này. [3]
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	Philippines
	Philippines cho biết sẽ không tạm dừng nhập khẩu gạo trong năm 2026 do lo ngại hiện tượng El Niño mạnh trong năm nay có thể làm giảm sản lượng lúa nội địa khoảng 750.000 tấn, làm tăng nguy cơ thiếu nguồn cung trước vụ thu hoạch mùa khô đầu năm 2027. Năm 2025, nhu cầu gạo của nước này đạt 13,57 triệu tấn, cao hơn nguồn cung trong nước 12,40 triệu tấn. Vì vậy, Chính phủ đặt mục tiêu duy trì dự trữ ở mức đủ lớn trước vụ thu hoạch tiếp theo. Quyết định này khác với năm 2025, khi Philippines tạm dừng nhập khẩu từ tháng 9 đến tháng 12 để hỗ trợ giá lúa trong nước trong vụ thu hoạch chính.
	Tính đến ngày 03/08/2026, Philippines đã nhập khẩu 3,3 triệu tấn gạo. Để hạn chế tác động của nhập khẩu đối với nông dân trong nước, Chính phủ nước này yêu cầu Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) thu mua 500.000 tấn lúa trong vụ mùa mưa năm nay. Việc Philippines tiếp tục nhập khẩu cũng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam đàm phán hợp đồng giao hàng cuối năm, trong đó nhu cầu đối với gạo thơm Việt Nam vẫn ổn định. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,64 tỷ USD; Philippines chiếm 45% tổng lượng xuất khẩu, tiếp theo là Trung Quốc 19,1% và Ghana 9,6%. [4]

	Ấn Độ
	Tổng công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) đã xuất kho khoảng 4,4 triệu tấn gạo nhằm giảm lượng tồn kho và nâng hiệu quả quản lý dự trữ. Theo chính sách hiện hành, Chính phủ Ấn Độ duy trì lượng gạo dự trữ ở mức khoảng 40% cao hơn định mức bắt buộc; phần vượt quá mức cần thiết này có thể được xuất kho để phân phối cho các mục đích khác. Lượng dự trữ của FCI tăng mạnh sau nhiều năm sản lượng đạt mức cao, kéo theo chi phí lưu kho và xử lý lớn. Việc giảm lượng gạo trong kho được kỳ vọng giúp hạ chi phí bảo quản và sử dụng nguồn dự trữ nhà nước hiệu quả hơn.
	Lượng gạo này được phân phối cho các chương trình phúc lợi, bán ra thị trường, xuất khẩu và sản xuất ethanol. Đồng thời, Chính phủ vẫn duy trì đủ nguồn gạo cho Hệ thống Phân phối Công cộng (PDS) và các nghĩa vụ bảo đảm an ninh lương thực. Việc kiểm soát tồn kho ở mức phù hợp giúp hạn chế tích lũy quá mức trong khi vẫn đáp ứng yêu cầu dự trữ. Trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục ghi nhận các vụ lúa đạt sản lượng cao, quản lý hiệu quả lượng gạo dư thừa được xem là cần thiết để cân bằng mục tiêu an ninh lương thực, giảm chi phí lưu kho và nâng hiệu quả sử dụng dự trữ nhà nước. [5]
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	ĐIỂM TIN
	Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,785 triệu tấn lúa gạo, trị giá 0,8 tỷ USD, giảm 14,53% về lượng;
	TP. Huế tăng cường phòng trừ sâu bệnh trên 25.008 ha lúa Hè - Thu 2026, trong đó chuột đã gây hại khoảng 375 ha và bệnh khô vằn khoảng 157 ha;
	Cần Thơ sẽ cấp mã số vùng trồng cho diện tích thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao; riêng năm 2026, quy mô triển khai vào khoảng 76.000 ha;
	Tây Ninh đã thu hoạch 28.235 ha lúa Hè - Thu 2026, năng suất đạt 72,7 tạ/ha; giá nhiều giống lúa tăng 700–1.100 VNĐ/kg so với tháng trước.
	THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
	Nguồn: AGREINFOS tổng hợp
	Diễn biến giá gạo trong nước
	Trong tuần từ ngày 03/07/2026 - 07/07/2026, giá lúa khô Jasmine tăng, trong khi IR50404 và OM6976 giảm so với tuần trước.
	Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 7.500 VNĐ/kg, tăng 100 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 7.040 VNĐ/kg, giảm 40 VNĐ/kg so với tuần trước.
	Giá lúa OM6976 (khô) tru giảm 200 VNĐ/kg so với tuần trước. [1]
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	Tình hình nhập khẩu gạo
	Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2,785 triệu tấn lúa gạo các loại, với kim ngạch 0,8 tỷ USD, giảm 14,53% về lượng so với cùng kỳ năm 2025. Lượng nhập khẩu giảm trong bối cảnh đầu ra xuất khẩu gạo những tháng đầu năm gặp khó khăn, trong khi vụ Đông - Xuân 2025/26 đạt sản lượng tốt, làm giảm nhu cầu bổ sung nguồn cung từ bên ngoài. Dù giảm so với cùng kỳ, quy mô nhập khẩu của Việt Nam vẫn ở mức lớn. Việt Nam hiện là nước nhập khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Philippines, trong khi Trung Quốc đứng thứ ba với khoảng 1,6 triệu tấn.
	Nguồn cung lúa gạo cho Việt Nam chủ yếu đến từ Campuchia, Ấn Độ, Lào, Thái Lan và Myanmar. Trong đó, Campuchia là nguồn cung lớn nhất, với khoảng 2,3 triệu tấn lúa trong nửa đầu năm, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm phần lớn tổng lượng nhập khẩu. Việc nhập khẩu lúa gạo nhằm bổ sung nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến và thương mại trong nước. Tuy nhiên, trong những thời điểm thị trường tiêu thụ chậm, lượng nhập khẩu lớn cũng có thể tạo thêm áp lực đối với hoạt động thu mua lúa của nông dân trong nước. [2]

	Thành phố Huế
	Trong vụ Hè - Thu 2026, TP. Huế gieo cấy khoảng 25.008 ha lúa, hiện các trà đầu đang trổ bông, một số diện tích khác ở giai đoạn làm đòng. Thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa dông, độ ẩm cao đang tạo điều kiện cho nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh. Tại phường Kim Trà, sâu cuốn lá nhỏ xuất hiện ở giai đoạn bướm với mật độ 1–2 con/m², bệnh khô vằn gây hại cục bộ trên ruộng gieo sạ dày, cùng với nhện gié và chuột. Tại phường Phong Điền, một số diện tích ghi nhận tỷ lệ hạt lép vàng 10–20%, liên quan đến nhện gié, nấm bệnh và vi khuẩn gây hại trên bông.
	Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Huế, chuột đang gây hại khoảng 375 ha, với tỷ lệ phổ biến 3–5%, có nơi 10%; bệnh khô vằn xuất hiện trên khoảng 157 ha, tỷ lệ phổ biến 5–10%, có nơi 20%. Ngành chuyên môn yêu cầu tăng cường kiểm tra đồng ruộng, chỉ sử dụng thuốc khi sâu bệnh đạt ngưỡng phòng trừ và thực hiện nguyên tắc “4 đúng”. Nông dân cũng được khuyến cáo giữ nước từ giai đoạn làm đòng đến trổ chín, tháo cạn trước thu hoạch khoảng 7 ngày, đồng thời áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp để hạn chế thiệt hại và bảo vệ năng suất. [3]
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	Cần Thơ
	TP. Cần Thơ sẽ triển khai cấp mã số vùng trồng lúa cho các diện tích tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tăng tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc và quản lý chất lượng. Nông dân sẽ cập nhật nhật ký và dữ liệu sản xuất để tổ hợp tác, hợp tác xã tổng hợp, kiểm tra; ngành nông nghiệp định hướng quản lý mã số vùng trồng trên nền tảng số. Đến nay, Đề án đã được triển khai tại 65 xã, phường, với 171 tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia, quy mô trên 170.800 ha; riêng diện tích thực hiện trong năm 2026 khoảng 76.000 ha.
	Tại HTX Kiến Thành, việc áp dụng quy trình của Đề án giúp giảm 42% lượng giống gieo sạ, tương đương khoảng 59 kg/ha, tiết kiệm khoảng 760.000 VNĐ/ha và giảm 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật trong một vụ. Năng suất vẫn đạt 7,87 tấn/ha; tổng chi phí sản xuất giảm khoảng 3,5 triệu VNĐ/ha, qua đó lợi nhuận của nông dân tăng thêm khoảng 7,2 triệu VNĐ/ha so với mô hình đối chứng. Các bên liên quan cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác xã trong tổ chức vùng nguyên liệu, áp dụng cơ giới hóa, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu. [4]

	Tây Ninh
	Trong vụ Hè - Thu 2026, Tây Ninh gieo trồng 267.119 ha lúa, đạt 98,03% kế hoạch và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến ngày 21/07/2026, toàn tỉnh đã thu hoạch 28.235 ha, năng suất bình quân ước 72,7 tạ/ha, sản lượng khoảng 205.275 tấn. Tại các vùng sản xuất trọng điểm như Tân Hưng, Hưng Điền và Vĩnh Châu, giá nhiều giống lúa tăng 700–1.100 VNĐ/kg so với tháng trước. Lúa Đài Thơm 8 và OM18 được thu mua ở mức 7.300–7.600 VNĐ/kg; OM5451 đạt 6.800–7.100 VNĐ/kg; IR50404 ở mức 6.100–6.400 VNĐ/kg; nếp IR4625 đạt 7.000–7.200 VNĐ/kg. Nhờ năng suất ổn định và giá bán cao hơn, lợi nhuận của nông dân đạt khoảng 10–20 triệu VNĐ/ha.
	Song song với thu hoạch, các địa phương vùng Đồng Tháp Mười đang rà soát, gia cố đê bao và hệ thống thủy lợi để hạn chế rủi ro trong mùa mưa lũ. Riêng xã Tân Hưng gieo 7.243 ha lúa Hè - Thu, đã thu hoạch gần 900 ha và dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 20/08/2026. Đối với vụ Thu - Đông, tỉnh đã xuống giống 26.943 ha, chủ yếu tại các khu vực gò cao, ít chịu ảnh hưởng của lũ; các địa phương được yêu cầu không xuống giống tại khu vực ngoài đê bao hoặc nơi chưa bảo đảm an toàn. [5]
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	Nguồn tham khảo trong nước
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	PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN
	Mặt hàng
	Tỉnh
	Giá tuần này (VNĐ/kg)
	Thay đổi so với tuần trước (VNĐ/kg)
	Lúa Jasmine (khô)
	Cần Thơ
	N/A
	N/A
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	7500
	+100
	Lúa IR50404 (khô)
	Cần Thơ
	7400
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	7500
	-300
	Đồng Tháp (Tiền Giang cũ)
	6500
	Lúa OM6906 (khô)
	Cần Thơ (Hậu Giang cũ)
	8500
	-100
	Đồng Tháp
	7400
	Vĩnh Long (Trà Vinh cũ)
	6900
	-500



